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DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA VÒNG THỰC HÀNH
“GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP QUẬN”
Năm học: 2020 – 2021

	STT
	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN
	ĐƠN VỊ
	DẠY LỚP
	
BAN GIÁM KHẢO


	1 
	Trần Ngọc Liên

	Mầm non 1
	25 - 36 tháng

	
ĐOÀN 1
1. Thầy Lương Trọng Bình
Hiệu trưởng Mầm non Hoa Mai
2. Cô Mai Trường Giang
Phó Hiệu trưởng Mầm Non 3







	2 
	Đặng Ngọc Tú

	Mầm non 1
	Mẫu giáo
 3-4 tuổi

	

	3 
	Trần Nguyễn Thùy Trang

	Mầm non 1
	Mẫu giáo
 3-4 tuổi

	

	4 
	Huỳnh Thị Ngọc Phượng

	Mầm non 1
	Mẫu giáo 
4-5 tuổi
	

	5 
	Trương Thị Minh Thuận

	Mầm non 1
	Mẫu giáo 
4-5 tuổi
	

	6 
	Nguyễn Thị Hoàng Yến

	Mầm non 1
	Mẫu giáo 
4-5 tuổi
	

	7 
	Nguyễn Phạm Uyên Phương

	Mầm non 1
	Mẫu giáo 
4-5 tuổi

	

	8 
	Lê Thị Ngần

	Mầm non 1
	Mẫu giáo 
5-6 tuổi

	

	9 
	Trần Thị Kiều Sa

	Mầm non 1
	Mẫu giáo
 5-6 tuổi

	

	10 
	Phạm Thanh Lai
	Mầm non 2
	Mẫu giáo
 3-4 tuổi

	

	11 
	Phạm Bảo Ngọc
	Mầm non 2
	Mẫu giáo
 3-4 tuổi

	

	12 
	Dương Thị Trúc Hà
	Mầm non 2
	Mẫu giáo 
4-5 tuổi

	

	13 
	Phan Thị Hoàng Trúc
	Mầm non 2
	Mẫu giáo 
4-5 tuổi

	

	14 
	Hồ Thu Vân
	Mầm non 2
	Mẫu giáo 
5-6 tuổi
        
	

	15 
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Chuyên biệt Tương Lai

	
	

	16 
	Lưu Hiểu Thanh
	Chuyên biệt Tương Lai

	
	

	17 
	Đỗ Vũ Thị Lan Hương
	Mầm Non 3
	Nhóm 25-36th 

	
ĐOÀN 2
1. Cô Trần Thị Thu Phương
Hiệu trưởng Mầm Non 11
2. Hà Thị Mai Lan 
Phó Hiệu trưởng MN Hoa Mai










	18 
	Bùi Thị Ngọc Như
	Mầm Non 3
	3 – 4 tuổi 

	

	19 
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Mầm Non 3
	4 – 5 tuổi 

	

	20 
	Viên Thuỵ Ngọc Bích
	Mầm Non 3
	5 – 6 tuổi 

	

	21 
	Ngô Thị Kim Duyên
	Mầm Non 3
	5 – 6 tuổi 

	

	22 
	Nguyễn Thị Ngọc Huệ
	Mầm Non 3
	5 – 6 tuổi 

	

	23 
	Phạm Thuỳ Linh
	Mầm Non 3
	5 – 6 tuổi 

	

	24 
	Lê Công Sự
	  Mầm Non 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	Lá 1
	

	25 
	Nguyễn Thị Na Na
	  Mầm Non 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	Lá 1
	

	26 
	Hoàng Trần Uyên Thảo
	  Mầm Non 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	Lá 2
	

	27 
	Liên Thị Hằng
	  Mầm Non 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	Chồi 2
	

	28 
	Huỳnh Thị Hoàng Oanh
	  Mầm Non 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	Chồi 2
	

	29 
	Nguyễn Thị Thủy 
	  Mầm Non 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	Mầm 1
	

	30 
	Trần Thị Thanh Hậu
	  Mầm Non 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	Mầm 2
	

	31 
	Nguyễn Thị Phúc
	  Mầm Non 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	Nhà trẻ
	

	32 
	Nguyễn Thị Mỹ Châu 
	Mầm Non 4
	Nhóm 25 - 36th
  
	
ĐOÀN 3
1. Cô Trần Thị Mỹ Dung
Hiệu trưởng Mầm Non 7
2. Cô Trần Thị Phượng
Hiệu trưởng Mầm Non 5










               

	33 
	Phạm Thị Bảo Ngọc
	Mầm Non 4
	Nhóm 25 - 36th
	

	34 
	Trần Ngọc Hà
	Mầm Non 4
	MẦM 1 
	

	35 
	Nguyễn Thị Kiều Diễm
	Mầm Non 4
	CHỒI 4
	

	36 
	Bùi Thị Thể
	Mầm Non 4
	LÁ 1
	

	37 
	Nguyễn Thụy Ngọc Trâm 
	Mầm Non 4
	LÁ 3
	

	38 
	Đặng Thị Tuyết Mai
	Mầm Non 4
	LÁ 4
	

	39 
	Dư Thị Mỹ Huyền 
	Mầm Non 4
	LÁ 5 
	

	40 
	Lê Thị Kim Oanh
	Mầm Non 14
	18 – 36 tháng
	

	41 
	Nguyễn Thị Mộng Lành
	Mầm Non 14
	4 – 5 tuổi
	

	42 
	Nguyễn Hạ
	Mầm Non 14
	5 – 6 tuổi
	

	43 
	Nguyễn Ngọc Hoa
	Mầm Non 14
	5 – 6 tuổi
	

	44 
		Phạm Thị Thúy
	Mầm Non 14
	5 – 6 tuổi
	

	45 
	Trần Thùy Trang
	 Mầm Non 5
	Mẫu giáo 5 – 6 tuổi
	
ĐOÀN 4
1. Cô Nguyễn Thị Lan Anh
Hiệu trưởng Mầm Non 8
2. Cô Võ Lê Thị Hoàng Hoa
Phó Hiệu trưởng MN Tuổi Thơ 7



 


















	46 
	Bùi Thị Thu Trang
	Mầm non 5
	Mẫu giáo 5 – 6 tuổi
	

	47 
	Trần Thị Thái Phụng
	Mầm non 5
	Mẫu giáo 3 – 4 tuổi
	

	48 
	Võ Ngọc Minh Châu
	Mầm non 5
	Mẫu giáo 3 – 4 tuổi
	

	49 
	Nguyễn Hồng Thảo
	 Mầm non 5
	Mẫu giáo 3 – 4 tuổi
	

	50 
	Trần Bảo Ngọc
	Mầm non 5
	Nhóm trẻ 25 – 36th
	

	51 
	Phạm Thư Thư
	Mầm non 5
	Nhóm trẻ 25 – 36th
	

	52 
	Đào Thị Bích Ngọc
	Mầm non 11
	NT 25 – 36 tháng
	

	53 
	Võ Phạm Ngọc Trang
	Mầm non 11
	NT 25 – 36 tháng
	

	54 
	Nguyễn Thị Huế
	Mầm non 11
	MG 3 tuổi
	

	55 
	Nguyễn Hồng Khánh
	Mầm non 11
	MG 4 tuổi
	

	56 
	Nguyễn Thị Hồng Phúc
	Mầm non 11
	MG 5 tuổi
	

	57 
	Đào Thị Hồng Nga
	Mầm non 11
	MG 5 tuổi
	

	58 
	Văn Thị Ẩn Thiên Vương
	Mầm non 6
	Nhóm 19-24 tháng
	
ĐOÀN 5
1. Cô Vũ Đỗ Thúy Hiền
Hiệu trưởng MN Tuổi Thơ 7
2. Cô Bàng Mỹ Thắm
Phó Hiệu trưởng Mầm Non 11























	59 
	Nguyễn Thị Thu Sương
	Mầm non 6
	Nhóm 19-24 tháng
	

	60 
	Phạm Minh Thy
	Mầm non 6
	Nhóm 19-24 tháng
	

	61 
	Nguyễn Châu Ngọc Bích
	Mầm non 6
	Nhóm 25-36 tháng
	

	62 
	Trần Thị Thuý
	Mầm non 6
	Nhóm 25-36 tháng
	

	63 
	Võ Thị Thu Hà
	Mầm non 6
	Nhóm 25-36 tháng
	

	64 
	Tạ Thị Băng Tuyền
	Mầm non 6
	 MG 3-4 tuổi
	

	65 
	Nguyễn Bảo Trân
	Mầm non 6
	 MG 5-6 tuổi
	

	66 
	Phan Thị Kim  Thuỳ
	Mầm non 6
	 MG 5-6 tuổi
	

	67 
	Phạm Thị Thu Hoài
	Mầm non 6
	 MG 5-6 tuổi
	

	68 
	Phạm Thị Vân Anh
	Mầm non 6
	MG 5-6 tuổi
	

	69 
	Nguyễn Phương Thảo
	Mầm non 6
	 MG 5-6 tuổi
	

	70 
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	Mầm non 6
	MG 5-6 tuổi
	

	71 
	Vũ Thị Mai Liên
	MN Bình Minh
	Mẫu giáo 
5-6 tuổi

	

	72 
	Đỗ Thị Diễm Châu

	MN Bình Minh
	Mẫu giáo 
5-6 tuổi

	

	73 
	Nguyễn Thị An Bình
	Mầm Non 7
	5-6 tuổi
	
ĐOÀN 6
1. Cô Văn Thanh Thảo
Chuyên viên phòng GD&ĐT
2. Cô Nguyễn Thị Xuân Nhi, 
Phó Hiệu trưởng Mầm Non 13



	74 
	Cao Thị Doan
	Mầm Non 7
	5-6 tuổi
	

	75 
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Mầm Non 7
	3-4 tuổi
	

	76 
	Đỗ Thị Như Ngọc
	Mầm Non 7
	5-6 tuổi
	

	77 
	Vũ Thị Kim Phượng
	Mầm Non 7
	3-4 tuổi
	

	78 
	Đoàn Thị Ngọc Phượng
	Mầm Non 7
	5-6 tuổi
	

	79 
	Lê Thị Thu Thảo
	Mầm Non 7
	25-36 t
	

	80 
	Trần Thị Bích Vân
	Mầm Non 7
	4-5 tuổi
	

	81 
	Trần Kim Yến
	Mầm Non 7
	5-6 tuổi
	

	82 
	Huỳnh Thanh Hà
	Mầm non 9
	18-24 tháng
	

	83 
	Lê Thị Nga
	Mầm non 9
	24-36 tháng
	

	84 
	Lương Hoàng Ngọc Khánh
	Mầm non 9
	Chồi 1
	

	85 
	Trần Thị Phương Thảo
	Mầm non 9
	Chồi 2
	

	86 
	Phạm Nguyễn Thúy Uyên 
	Mầm non 9
	Lá 1
	

	87 
	Lê Thị Thanh thảo
	MN Tuổi Thơ 7
	(18-24 th) 
Sơn Ca
	
ĐOÀN 7
1. Cô Võ Thị Ngọc Phượng
Hiệu trưởng Mầm Non 9
2. Cô Nguyễn Thị Hà
Phó Hiệu trưởng Mầm Non 5



	88 
	Vũ Thị Thu Trang
	MN Tuổi Thơ 7
	(24-36 th) 
Thỏ Trắng
	

	89 
	Phùng Thị Hùy
	MN Tuổi Thơ 7
	(24-36 th) 
Thỏ Nâu
	

	90 
	Nguyễn Đông Quân
	MN Tuổi Thơ 7
	(24-36 th) 
Thỏ Nâu
	

	91 
	Nguyễn Mộng Thùy Dương
	MN Tuổi Thơ 7
	Giáo viên
Dạy can thiệp sớm
	

	92 
	Nguyễn Bích Phượng
	MN Tuổi Thơ 7
	(4-5 tuổi) 4C
	

	93 
	Nguyễn Vũ Mộng Tuyền
	MN Tuổi Thơ 7
	(5-6 tuổi) 5A
	

	94 
	Quách Mỹ Linh
	MN Tuổi Thơ 7
	(5-6 tuổi) 5A
	

	95 
	Nguyễn Thị Thu Vân
	MN Tuổi Thơ 7
	(5-6 tuổi) 5B
	

	96 
	Nguyễn Thị Ngọc Nhung
	MN Tuổi Thơ 7
	(5-6 tuổi) 5D
	

	97 
	Hàng Ngọc Linh
	MN Tuổi Thơ 7
	(5-6 tuổi) 5D
	

	98 
	Bùi Lê Thu
	MN Tuổi Thơ 8
	(18-24 th) 

	

	99 
	Phạm Thị Hồng Xuân
	MN Tuổi Thơ 8
	(24-36 th)
	

	100 
	Vũ Thị Thanh Đông
	MN Tuổi Thơ 8
	5-6 tuổi
	

	101 
	Trần Thị Dinh
	Mầm Non 8
	Cá nhân
	
ĐOÀN 8
1. Cô Nguyễn Diệp Bảo Trân, 
Hiệu trưởng Mầm Non 3
2. Cô Nguyễn Thị Mai Thy 
Phó Hiệu trưởng Mầm Non 7




	102 
	Lý Thị Quyền
	Mầm Non 8
	Cá nhân
	

	103 
	Nghiêm Đặng Tường Lan Vy
	Mầm Non 8
	Lớp MG 3-4T
	

	104 
	Nguyễn Hồng Hà
	Mầm Non 8
	Lớp MG 4-5T
	

	105 
	Đỗ Như Liên
	Mầm Non 8
	Lớp MG 5-6T
	

	106 
	Võ Duy Hoàng Lan
	Mầm Non 8
	Lớp MG 5-6T
	

	107 
	Trà Ngọc Thoa
	MN 13
	Nhóm  
18-24 tháng
	

	108 
	Đào Trọng Ánh Khuyên
	MN 13
	Nhóm  
25-36 tháng
	

	109 
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	MN 13
	Lớp MG 3-4T
	

	110 
	Trần Thị Ngát
	MN 13
	Lớp MG 4-5T
	

	111 
	Lê Thị Kim Anh
	MN 13
	Lớp MG 5-6T
	

	112 
	Ngô Thị Hằng Nga
	TTC Cao cấp Sài Gòn
	Chồi
	

	113 
	Lê Thị Thuỳ Dương
	TTC Cao cấp Sài Gòn
	Lá
	

	114 
	Nguyễn Thị Thanh Trang
	TTC Cao cấp Sài Gòn
	Mầm
	

	115 
	Cao Nguyên Trúc Mai
	Mầm non 10
	24-36 tháng
	
ĐOÀN 9
1. Cô Nguyễn Thị Lan
Chuyên viên phòng GD&ĐT 
2. Cô Phan Thị An
Hiệu trưởng  Mầm Non 6     



	116 
	Vũ Thị Ngọc Mai
	Mầm non 10
	4-5 tuổi
	

	117 
	Nguyễn Thị Yến Thanh
	Mầm non 10
	5-6 tuổi
	

	118 
	Huỳnh Thị Kim Hoa
	Mầm non 10
	5-6 tuổi
	

	119 
	Trần Hoàng Oanh
	MN Hoa Mai
	MG3 tuổi (3A)
	

	120 
	Nguyễn Quỳnh Anh
	MN Hoa Mai
	MG3 tuổi (3B)
	

	121 
	Trần Thị Thu Lan
	MN Hoa Mai
	MG3 tuổi (3C)
	

	122 
	Chương Thị Tuyết Trang
	MN Hoa Mai
	MG 4 tuổi (4B)
	

	123 
	Châu Thị Ngọc Sương
	MN Hoa Mai
	MG 4 tuổi (4C)
	

	124 
	Phạm Thị Kiều Chinh
	MN Hoa Mai
	MG 5 tuổi (5A)
	

	125 
	Đào Thị Lan Anh
	MN Hoa Mai
	MG 5 tuổi 
	

	126 
	Trương Thị Thu Trang
	MN Hoa Mai
	MG 5 tuổi (5B)
	

	127 
	Trần Hồng Thảo My
	MN Hoa Mai
	MG 5 tuổi (5B)
	

	128 
	Đoàn Thị Ngọc Hiền
	MN Hoa Mai
	MG 5 tuổi (5C)
	


                                                                                                                                                                                                       
Ghi chú: Các đoàn sẽ chấm thực hành bắt đầu từ 26/01/2021 ( Đoàn sẽ báo trực tiếp lịch chấm cụ thể với đơn vị trường )
                Các đơn vị chuẩn bị phiếu chấm và kế hoạch ngày cho đoàn chấm thi.
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